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Bài 1: (2,5 điểm) Giải phương trình sau:

a. 3x – 5 = x + 1 

b. x2 + x – 6 = 0

c. Giải hệ phương trình:
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d. Rút gọn biểu thức:
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Bài 2: (1,5 điểm) Cho phương trình: x2 – 2(m – 1) + m – 3 = 0 (1)

a)Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

b)Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm đối nhau.

Bài 3: (2,0 điểm) Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì hoàn thành sau 12 giờ, nếu làm
riêng thì thời gian hoàn thành công việc của đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất là 7 giờ. Hỏi nếu làm riêng
thì thời gian để mỗi đội hoàn thành công việc là bao nhiêu?

Bài 4: (3 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB, trên cùng một nửa đường tròn (O) lấy hai điểm
G và E (theo thứ tự A, G, E, B) sao cho tia EG cắt tia BA tại D. Đường thẳng vuông góc với BD tại D
cắt BE tại C, đường thẳng CA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F.
a. Chứng minh tứ giác DFBC nội tiếp.
b. Chứng minh BF = BG

c. Chứng minh:
[image: image3.wmf].
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Bài 5: (1 điểm)

Cho 
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Chứng minh B > A.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Bài 1.

a)3x – 5 = x +1 (3x-x=5+1(2x=6(x=3
b)x2 +x – 6= 0


[image: image5.wmf]2

1

2

14.1.(6)250;25

15

2

2

15

3

2

x

x

D=--=>D=

-+

ì

==

ï

ï

<=>

í

--

ï

==-

ï

î


Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt: x = 2; x = -3

c) 
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là (2;-3)

d) 
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Bài 2:

a)x2 – 2(m – 1) + m – 3 = 0 (1)
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Vậy phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.

b) Theo chứng minh câu a thì ta có phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
Theo định lý Viet ta có: x1+x2=2(m-1)

Mà x1;x2  là 2 nghiệm đối nhau nên: x1+x2=2(m-1)=0(m=1

Vậy m =1 thì phương trình (1) có 2 nghiệm đối nhau.

Bài 3:

Gọi x(giờ) là thời gian đội I làm xong công việc (x >12)

Thời gian đội thứ II làm xong công việc là: x – 7 (giờ)

Trong một giờ:

+) Đội I làm được 
[image: image11.wmf]1
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 (công việc)

+) Đội II làm được 
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+) Cả hai đội làm được 
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Theo bài ra ta có phương trình:
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(12(x-7)+12x=x(x-7)

( 12x-84+12x=x2-7x

(x2-31x+84=0
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Vậy thời gian đội I làm xong công việc là 28 giờ, thời gian đội II làm xong công việc là: 28 – 7 = 21(giờ).

Bài 4:

[image: image18.png]



a)Chứng minh tứ giác DFBC nội tiếp

Ta có:CDB=90O (giả thiết)

CFB=90O(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
=>D và F cùng nhìn đoạn BC cố định dưới 1 góc 900, nên tứ giác DFBC nội tiếp.

b) Chứng minh BF = BG

Gọi P là giao điểm của CD và BF

Ta có: A là trực tâm của tam giác CPB

=>
[image: image19.wmf]PACB
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Mà 
[image: image20.wmf]AECB
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( vì góc AEB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=>P, A, E thẳng hang

D và E cùng nhìn đoạn PB cố định dưới 1 góc 900
=>Tứ giác PDEB nội tiếp.

=>DEP=DBP=
[image: image21.wmf]1

2

sđ PD(vì EDPB nội tiếp chứng minh trên)

Mà DEP=GBA=
[image: image22.wmf]1
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sđ GA

=>DBP = GBA

Ta lại có: AGB = AFB = 900 ( vì góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

AB là cạnh chung

=>∆ AGB=∆ AFB ( cạnh huyền – góc nhọn)

=>BG=BF

c) Chứng minh:
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Ta có ADC=900(GT)

CEA=90o(C/M trên)

=>ADC+CEA=180O
=>DAEC nội tiếp

=>BE.BC=BA.BD(vì 
[image: image24.wmf]D

BED đồng dạng 
[image: image25.wmf]D
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=>DA.BE.BC=DA.BA.BD

=>
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Mà DA.DB=DG.DE(Vì 
[image: image27.wmf]D

DGB đồng dạng 
[image: image28.wmf]D
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Nên 
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Bài 5:

Ta có: 


[image: image30.wmf]1111

...

122334120121

122334120121

....10

1111

11

1....

235

222222

........

1122353512233536

12233536

2(....)10

111

A

B

A

=++++

++++

----

=++++=

----

=+++

=+++>+++

++++++

---

=+++==

---


Vậy B>A
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